BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO SỬA ĐỔI 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XĂNG, NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN VÀ NHIÊN LIỆU SINH HỌC

I. Nội dung góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
	Đơn vị/cá nhân góp ý
	Dự thảo 
Thông tư
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	Sở KHCN Hà Tĩnh
	Phần căn cứ
	Đề nghị không đưa vào các nội dung: “Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15” và “Căn cứ Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”
Lý do: 02 văn bản trên không quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Tiếp thu

	Sở KHCN Nghệ An
Sở KHCN Hải Phòng
	Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 78/2025/QH15
	Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 35/2018/QH14 và Luật số 78/2025/QH15
	Nhất trí tiếp thu

	Tập đoàn Xăng Dầu VN
	Hiệu lực thi hành
	Đề nghị ban hành QCVN sửa đổi trước ngày 10/4/2026.
Lý do: Điều kiện cần quan trọng của việc đẩy sớm lộ trình kinh doanh xăng E10 theo Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Chính phủ, Thông tư số 50/2025/TT-BCT là thời điểm có hiệu lực của QCVN sửa đổi QCVN 01:2022. Petrolimex cần thời gian (kể từ khi QCVN 01:2026 có hiệu lực) để tiêu thụ lượng hàng tồn kho, cơ cấu lại sức chứa giữa các mặt hàng xăng nền, xăng E10 thành phẩm, chuyển đổi mặt hàng tại các cửa hàng bán lẻ
	Thông tư ban hành Sửa đổi, bổ sung QCVN xăng dầu đã được Bộ KHCN phê duyệt xây dựng theo thủ tục trình tự rút gọn, Bộ KHCN sẽ tiến hành việc xây dựng, ban hành Thông tư kịp thời, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

	Sở KHCN Tuyên Quang
	
	Về hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2026 trong dự thảo Thông tư đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét lại vì chính phủ có thể chỉ đạo đưa vào áp dụng sớm hơn so với lộ trình
	

	Bộ Công Thương
	
	Theo Dự thảo kèm theo, Thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 01/6/2026. 
Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg về việc cần đẩy nhanh triển khai sử dụng xăng E10 ngay trong tháng 4/2026, Bộ Công Thương đề nghị Bộ KHCN nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện sớm Thông tư và quy định Thông tư có hiệu lực ngay trong tháng 4 năm 2026 để sớm có đầy đủ cơ sở triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
	

	Vụ Pháp chế - Bộ KHCN
	
	Về hiệu lực của Thông tư đề nghị rà soát, bảo đảm hiệu lực phù hợp theo quy định tại Điều 34 Luật TC và Quy chuẩn kỹ thuật. Đồng thời, thể hiện nội dung này tại dự thảo Tờ trình ban hành Thông tư
	Nhất trí tiếp thu.

	Sở KHCN Hải Phòng
	Điều khoản chuyển tiếp: 
chưa có
	Đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp cụ thể đối với các lô hàng đang lưu thông trên thị trường hoặc hàng tồn kho được sản xuất/nhập khẩu trước ngày 01/6/2026 để tránh vướng mắc trong thanh tra, kiểm tra chất lượng. Thông tư dự kiến có hiệu lực từ 01/6/2026
	Thông tư ban hành Sửa đổi, bổ sung QCVN xăng dầu đã được Bộ KHCN phê duyệt xây dựng theo thủ tục trình tự rút gọn, Bộ KHCN sẽ tiến hành việc xây dựng, ban hành Thông tư kịp thời, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định có liên quan theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

	Sở KHCN Quảng Ninh
	
	Dự thảo Thông tư dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2026; vì vậy, đề nghị bổ sung quy định chuyển tiếp hoặc hướng dẫn tổ chức thực hiện đối với hồ sơ công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy, kết quả thử nghiệm, hàng tồn kho và kế hoạch kiểm tra đang triển khai theo QCVN hiện hành, nhằm bảo đảm tính khả thi, hạn chế xáo trộn và tránh tạo khoảng trống pháp lý trong giai đoạn chuyển đổi.
	

	Sở KHCN Đồng Nai
	
	Đề nghị bổ sung cụ thể điều khoản chuyển tiếp. Cụ thể, cần làm rõ lộ trình áp dụng đối với các lô hàng xăng, nhiên liệu điêzen đã được chứng nhận và công bố hợp quy theo quy chuẩn cũ nhưng đang lưu thông trên thị trường tại thời điểm quy chuẩn mới có hiệu lực, nhằm tránh gây đứt gãy cung ứng trong ngắn hạn.
	

	Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam
	
	Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 26/2/2026 TTCP chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thành công chương trình chuyển đổi NLSH theo lộ trình của Chính phủ được thể chế tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT. Đây là chủ trương lớn của quốc gia, liên quan đến nhiều mặt hàng (từ tiêu chuẩn kỹ thuật của etanol (E100), xăng khoáng, các sản phẩm E5, E10 đến các NLSH khác như B100, B5-B7-B15…). Hơn nữa, trong thời gian tới, các doanh nghiệp đầu mối vẫn tiếp tục sản xuất (lọc dầu), nhập khẩu xăng khoáng – được sử dụng làm xăng nền để pha chế E5, E10. Do đó, Nhà nước vẫn phải tiếp tục thực hiện thủ tục “hợp quy” đối với các loại xăng khoáng này. Vì vậy, dự thảo sửa đổi Thông tư 16/2022/TT-BKHCN chỉ đối với một mặt hàng E10 là chưa đầy đủ.
	Tiếp thu, đã rà soá, chỉnh sửa một số nội dung liên quan đến xăng E5 bảo đảm phù hợp.

	Sở KHCN Cao Bằng
	Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”
	Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”.
	Nhất trí tiếp thu

	Sở KHCN Cao Bằng
	
	Bổ sung thêm tại mục Lưu: số lượng bản lưu; số lượng bản phát hành (nếu cần) theo Mẫu số 15. Phụ lục III. Thông tư của Bộ trưởng ban hành Quy định/Quy chế/Điều lệ/Danh mục/… tại Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
Tại phần Nơi nhận: Danh sách nơi nhận cần được rà soát lại để đảm bảo đúng thứ tự ưu tiên (Thủ tướng, các Bộ, sau đó mới đến các cơ quan nội bộ, UBND và Sở KHCN các tỉnh, thành phố,…)
	Tiếp thu.


II. Nội dung góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động
	Đơn vị/
cá nhân góp ý
	Dự thảo Báo cáo
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Về hàm lượng etanol
	Báo cáo chưa làm rõ cơ sở, tác động khi điều chỉnh hàm lượng etanol của xăng sinh học E10 thành từ 8% đến 10% (quy định hiện hành là từ 9% đến 10%)
	Tiếp thu ý kiến.

	Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
	Về hàm lượng oxy
	Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo sửa đổi chưa làm rõ mẫu kết quả thử nghiệm Xăng sinh học E10 pha từ xăng nền nguồn nhập khẩu (có sẵn hàm lượng oxy từ 1-1,5% khối lượng) thì hàm lượng oxy (% khối lượng) cụ thể là bao nhiêu (chỉ nêu vượt giới hạn 3,7%). Do đó, chưa làm rõ được cơ sở khi lựa chọn giá trị 4% như quy định tại dự thảo (từ kết quả khảo sát cho thấy chỉ duy nhất Philippin quy định 4%, nhiều quốc gia quy định giá trị 3,7%)
	Tiếp thu ý kiến.

	Sở KHCN Cần Thơ
	
	Đề nghị bổ sung các cơ sở khoa học để làm rõ nội dung sửa đổi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
	Nội dung này đã được trình bày trong Bản so sánh, thuyết minh sửa đổi QCVN


III. Nội dung góp ý Dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN

	Điều/
khoản
	Tổ chức 
góp ý
	Dự thảo SĐ QCVN                         01:2022/BKHCN
	Ý kiến góp ý
	Tiếp thu, giải trình

	Góp ý chung
	Bộ Ngoại giao
	
	1. Về chủ trương xây dựng và hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi: Bộ Ngoại giao cơ bản nhất trí đối với mục tiêu xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư QCVN nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong nước và phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các cơ quan liên quan cần thực hiện tính toán chuyên sâu và thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành với hàm lượng oxy và etanol mới. Việc nâng các chỉ tiêu kỹ thuật cần đi kèm với những đánh giá tác động, từ đó đưa ra các khuyến cáo sử dụng rõ ràng, kịp thời cho người dân.
Về hồ sơ dự thảo, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung dự thảo tờ trình theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 39 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/ NĐ-CP.
2. Về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan: Đề nghị cơ quan chủ trì biên soạn đánh giá tính tương thích của quy định kỹ thuật về hàm lượng etanol và oxy trong dự thảo Thông tư với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 2.9 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo nếu cần thiết.
3. Về nội dung dự thảo Nghị định: Đối với dự thảo Thông tư, đề nghị rà soát và chỉnh lý cách trình bày căn cứ ban hành cho phù hợp với hướng dẫn tại Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/ NĐ-CP.

	Góp ý chung
	Bộ Quốc phòng
	
	Sau khi nghiên cứu dự thảo Sửa đổi QCVN 01:2022/BKHCN và các tài liệu kèm theo, Bộ Quốc phòng nhất trí với các nội dung trong Dự thảo. Các nội dung sửa đổi cơ bản bảo đảm tính khoa học, đồng bộ; phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và thực tế sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất lượng xăng dầu.

	
	Bộ Tài chính
	
	Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Thông tư liên quan đến chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Đề nghị Bộ KH&CN tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên môn, ý kiến của các nhà khoa học, doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo Thông tư và ban hành theo thâm quyền.

	
	Bộ Xây dựng
	
	Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của QCVN 01:2022/BKHCN nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn pha chế, tạo nguồn, cung ứng và tổ chức thực hiện lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học. Nội dung sửa đổi về hàm lượng etanol, hàm lượng oxy của xăng E10, quy định về hợp chất oxygenat và thời gian áp dụng mùa hè, mùa đông đối với nhiên liệu điêzen cơ bản có cơ sở thực tiễn, góp phần nâng cao tính khả thi trong triển khai.
Tuy nhiên, từ góc độ quản lý nhà nước về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông, đề nghị cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, bổ súng làm rõ hơn cơ sở kỹ thuật của các nội dung sửa đổi đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu, nhất là tính tương thích với động cơ, hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc, khả năng vận hành và mức phát thải của xe ô tô, mô tô, xe gắn máy đang lưu hành; bảo đảm việc sửa đổi quy chuẩnnhieen liệu không làm phát sinh vướng mắc trong quá trình khai thác, sử dụng phương tiện.
Đối với quy định về các hợp chất oxygenat được phép pha vào xăng (Điều 5. Sửa đổi khoản 2.4.3 của dự thảo QCVN sửa đổi), đề nghị tiếp tục thuyết minh rõ hơn cơ sở kỹ thuật và tác động đối với phương tiện giao thông để bảo đảm áp dụng thống nhất, an toàn, phù hợp với thực tiễn. Đối với nội dung điều chỉnh thời gian mùa hè, mùa đông áp dụng cho chỉ tiêu điểm chảy của nhiên liệu điêzen và B5, đề nghị rà soát bảo đảm phù hơp với điều kiện khai thác phương tiện tại các khu vực có điều kiện khí hậu đặc thù.
Ngoài ra, đề nghị nghiên cứu bổ sung giải pháp hướng dẫn thực hiện và thông tin kỹ thuật cần thiết trong quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm đồng bộ, thuận lợi, hạn chế phát sinh vướng mắc trong thực tiễn.

	
	Thanh tra Chính Phủ
	
	Nhất trí với sự cần thiết ban hành QCVN sửa đổi QCVN 01:2022/BKHCN. Đề nghị cơ quan chủ trì trong quá trình xây dựng, công bố QCVN bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật ban hành VBQPPL 2025, Luật TC và QCKT (được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2025), đặc biẹt là các nguyên tắc, trình tự, thủ tục sửa đổi QCVN theo quy định.

	
	Sở KHCN Bắc Ninh, Hưng Yên, Điện Biên, Phú Thọ, Quảng Ngãi
	Nhất trí với bố cục và nội dung dự thảo

	
	Sở KHCN Đồng Tháp
	Thống nhất ý kiến đối với nội dung dự thảo QCVN sửa đổi QCVN 01:2022/BKHCN

	
	Sở KHCN Gia Lai, Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, TP HCM, Thanh Hóa, UBND Tây Ninh
	Thống nhất với nội dung dự thảo.

	
	Sở KHCN Lâm đồng, Quảng Trị
	Thống nhất với nội dung hồ sơ dự thảo.

	
	Sở KHCN Lào Cai
	Nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo. Bản dự thảo đã điều chỉnh các thông số phù hợp với khoảng giới hạn quy định kỹ thuật, tạo thuận lợi trong công tác pha chế, tạo nguồn cung nhập khẩu và làm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh cũng như bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; phù hợp với khí hậu của Việt Nam; giảm các vướng mắc phát sinh trong kiểm tra nhà nước về quản lý chất lượng xăng dầu.

	
	Viện Dầu khí VN
	Đồng ý hoàn toàn.

	
	TCTy Xăng dầu Quân đội
	Nhất trí nội dung dự thảo QCVN sửa đổi QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Việc điều chỉnh hàm lượng etanol (8-10%) và oxy (max. 4%) là cần thiết, có cơ sở khoa học và thực tiễn, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và giảm chi phí cho doanh nghiệp đầu mối.

	
	Tập đoàn CN NL QG Việt Nam (PVN)
	Nội dung dự thảo sửa đổi QCVN 01:2022/BKHCN (Dự thảo
	Thống nhất với các nội dung sửa đổi điểm 1.3.3 về Xăng E10 và điểm 2 về hàm lượng oxy và hàm lượng etanol quy định trong Bảng 3 Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng E10.
	Nhất trí với ý kiến góp ý.

	
	Ủy ban TW Mặt trân TQVN
	Việc sửa đổi Quy chuẩn nhằm thúc đẩy đưa nhiên liệu sinh học trong đó có xăng E10 vào thị trường là phù hợp với chủ trương của Chính phủ về chuyển dịch năng lượng và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc sử dụng xăng, nhiên liệu có tác động trực tiếp đến quyền lợi của người dân , do đó, đề nghị Bộ KH&CN trong quá trình hoàn thiện và triển khai Quy chuẩn cần bảo đảm công khai, minh bạch thông tin về đặc tính, chất lượng và khả năng tương thích của xăng, nhiên liệu và xăng E10 với các loại phương tiện, đồng thời quy định, kiểm soát chặt chẽ chất lượng trong pha trộn, lưu thông nhiên liệu, tăng cường hướng dẫn để hạn chế rủi ro phát sinh đối với phương tiện, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng
	Tổ chức biên soạn đã gửi hồ sơ dự thảo xây dựng Thông tư ban hành sửa đổi QCVN đi lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan, đồng thời hồ sơ dự thảo cũng được đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ KHCN, WTO, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

	
	Sở KHCN Lai Châu
	Đối với dự thảo sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
	Đề nghị cơ quan soạn điều chỉnh lại vị trí hiển thị số trang để đảm bảo theo đúng quy định tại mục 1, phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Nhất trí tiếp thu, sẽ rà soát để đảm bảo theo đúng quy định.

	
	Sở KHCN Khánh Hòa
	
	Góp ý đánh số trang toàn bộ QCVN sửa đổi: Đề nghị đánh số trang tại chính giữa phần cuối trang giấy theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật.
	

	
	Sở KHCN Đak Lak
	
	Cơ bản thống nhất với nội dung, bố cục của dự thảo Thông tư ban hành “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học” và dự thảo QCVN sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
	Nhất trí với ý kiến góp ý.

	
	Bộ Công Thương
	
	Đề nghị phân biệt, quy định rõ các loại xăng sinh học (E5, E10 và các loại khác) theo tỷ lệ phối trộn etanol để thuận lợi trong quản lý và lưu thông.
	Đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	Tên tiếng Anh
	Viện Hàn lâm KHCN VN
	National technical regulation on gasoline, diesel fuel oils and biofuels
	National technical regulation on gasoline, diesel, and biofuels

	Giữ nguyên

	
	Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam
	Xăng E5
Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4 % đến 5 % theo thể tích, ký hiệu là E5
	Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 5 % đến 7,5 % theo thể tích, ký hiệu là E5
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	
	Bình Sơn
	
	Etanol từ 4%-6%
	

	Mục 1. Sửa đổi điểm 1.3.3
	Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam
	Xăng E10
Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 8 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là E10
	Xăng E10: Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 7,5 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là E10
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	2. Sửa đổi hàm lượng oxy và hàm lượng etanol quy định trong Bảng 3
	Petrolimex
	Hàm lượng etanol từ 
8 % đến 10 % thể tích
	Tiếp tục đề nghị hàm lượng etanol trong xăng E10 đến 10% thể tích để phù hợp với thông lệ quốc tế. Đề nghị tham khảo EN 228, Nhật Bản (JIS K 2202:2023, WWFC …
Hàm lượng oxy trong xăng nền, hàm lượng cồn nhiên liệu trong xăng E10, khả năng đáp ứng nguồn xăng nền cho pha chế xăng E10 từ nguồn trong nước và nhập khẩu là các thông số liên quan mật thiết đến nhau và cần được xem xét, cân nhắc tổng thể khi đưa ra các ngưỡng quy định trong Quy chuẩn
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	
	Cty Dầu khí Đồng Tháp
	
	Hàm lượng etanol trong xăng E10 từ 8% đến 10% thể tích
Để phù hợp với thời gian lưu trữ E10 tại cửa hàng xăng dầu
	

	
	Bình Sơn
	
	Nhất trí với dự thảo
	

	
	TS. Phạm Thúy Hà (BKT TC28)
	
	- Xăng sinh học loại A: là xăng sinh học E5RON92 có hàm lượng Etanol từ 4-5%;
- Xăng sinh học loại B: là xăng E6-E10 RON95 có hàm lượng Etanol từ 6 -10%, Hàm lượng Oxy cho loại xăng này là 4% m/m max như bản Dự thảo QCVN đề xuất
	

	
	Sở KHCN Quảng Ninh
	Đối với nội dung sửa đổi quy định về xăng E10 theo hướng điều chỉnh hàm lượng etanol từ 8 % đến 10 % thể tích và hàm lượng oxy tối đa 4,0 % khối lượng
	Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ sự đồng bộ giữa phần giải thích từ ngữ, chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử và yêu cầu đánh giá sự phù hợp để bảo đảm thống nhất trong áp dụng tại khâu thử nghiệm, chứng nhận và kiểm tra nhà nước.
	Nhất trí tiếp thu, dự thảo QCVN đảm bảo tính đồng bộ giữa các nội dung liên quan.

	Mục 2. Sửa đổi hàm lượng oxy và hàm lượng etanol quy định trong Bảng 3
	Petrolimex
	Hàm lượng oxy: không lớn hơn 4,0 % khối lượng
	Hàm lượng oxy lên khoảng 5,0 % khối lượng
Để đảm bảo nguồn xăng nhập khẩu của doanh nghiệp khi có nguồn xăng nền từ 2 nhà máy lọc dầu trong nước chỉ đáp ứng khoảng 60–70% nhu cầu nội địa và chưa có mặt hàng đạt chuẩn phát thải mức 5; đảm bảo hiệu quả cho người tiêu dùng và xã hội do đa dạng hóa nguồn cung và phụ phí thị trường thấp hơn xăng không có oxy. Đề nghị tham khảo thêm các tiêu chuẩn Canada (CAN/CGSB-3.511), Trung Quốc (GB-18351) về hàm lượng oxy trong xăng E10 sinh học trong đó không quy định hàm lượng oxy tối đa trong xăng E10. 
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.






Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.















Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.






























Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	
	CT CP TM Dầu khí Đồng Tháp
	
	Tổng hàm lượng oxy lên 5,2% khối lượng 
Hiện tại với nguồn nguyên liệu xăng sử dụng để pha chế nhập khẩu từ nước ngoài đã có hàm lượng các hợp chất oxygenat dù nằm trong ngưỡng quy định theo như QCVN 01:2022/BKHCN. Nhưng khi sử dụng làm nguồn nguyên liệu pha chế xăng E10 lại không phù hợp. 
Kết quả pha chế thử nghiệm xăng E10 tại phòng thí nghiệm của doanh nghiệp cho thấy nguồn xăng từ Nghi Sơn và Bình Sơn có thể đáp ứng yêu cầu về hàm lượng oxy, còn nguồn xăng nhập khẩu sau pha E10 có hàm lượng oxy trung bình khoảng 5,2%. Điều này cho thấy, với các yêu cầu đối với xăng E10 như QCVN 01:2022 thì chỉ duy nhất có nguồn xăng nền từ các nhà máy LHD Bình Sơn và Nghi Sơn.
Với tình hình biến động chính trị như hiện nay, việc tìm nguồn xăng nền để pha chế xăng E10 đạt yêu cầu của QCVN 01:2022/BKHCN là rất khó. Bên cạnh đó, với các Chỉ thị mới nhất của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ để đưa xăng E10 ra thị trường trong tháng 4 năm 2026. Trong khi đó doanh nghiệp đã có nguòn xăng nhập khẩu tại kho, nếu bắt buộc thực hiện pha chế xăng E10 từ tháng 4 năm 2026, thì nguồn xăng nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ không thử sử dụng được. Điều này là vô cùng khó khăn cho doanh nghiệp khi xử lý hàng nhập khẩu đã mua.
	

	
	Bộ Công Thương
	
	Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Thông tư ban hành “Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN” và dự thảo sửa đổi, về cơ bản đã cập nhật một số nội dung liên quan đến xăng sinh học E10, như quy định hàm lượng etanol từ 8-10% thể tích và điều chỉnh một số chỉ tiêu kỹ thuật.
Tuy nhiên, để đảm bảo khả thi trong triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung trọng tâm sau:
- Về chỉ tiêu kỹ thuật xăng E10: (1) Khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi QCVN 01:2022/BKHCN theo trình tự rút gọn (Trong đó: Xem xét điều chỉnh hàm lượng oxy trong xăng E10 theo hướng phù hợp thực tiễn, có thể tăng lên khoảng 5,0 – 5,3% nếu điều kiện kỹ thuật cho phép; (2) Phân biệt, quy định rõ các loại xăng sinh học (E5, E10 và các loại khác) theo tỷ lệ phối trộn etanol để thuận lợi trong quản lý và lưu thông.
- Về yêu cầu đối với etanol nhiên liệu (E100): (1) Quy định rõ etanol sử dụng để pha chế xăng sinh học là nhiên liệu có nguồn gốc sinh học (từ nguyên liệu nông, lâm nghiệp), bảo đảm đúng mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn; (2) Làm rõ yêu cầu kỹ thuật đối với etanol nhiên liệu và quy định đối với xăng nền phục vụ phối trộn E10.
- Về tính đồng bộ với lộ trình triển khai: (1) Rà soát toàn bộ quy định để đảm bảo phù hợp với tiến độ triển khai E10 trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2026; (2) Đánh giá tác động của quy chuẩn đối với năng lực phối trộn, hạ tầng kho bãi và nguồn cung xăng nền và etanol.
- Để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì nguồn cung ứng xăng dầu trong bối cảnh hiện nay, cũng như hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kiến nghị điều chỉnh hàm lượng olefin đối với mặt hàng xăng mức 3, 4, 5 lên 38%, đồng thời đề nghị Bộ KH&CN xem xét giới hạn thời gian áp dụng hàm lượng olefin ở mức 38% đối với mặt hàng xăng mức 3, 4, 5 (có thể xem xét thời gian áp dụng đến hết 31/12/2026).
	

	
	QUATEST 3
	
	Đề nghị giữ nguyên mức quy định hàm lượng oxy trong xăng E10 tại dự thảo QCVN là 4,0%. 
Vì, khi hàm lượng oxy quá cao sẽ gây hảnh hưởng đến vận hành của động cơ
	

	
	HHXD VN
	
	Hàm lượng oxy trong E5 và E10: Báo cáo
Hiện nay tại Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực chưa có báo cáo khoa học chính thức nào của các hãng sản xuất xe đề cập đến giới hạn tối đa đối với hàm lượng oxy trong nhiên liệu có thể gây tác hại tới động cơ cũng như đối với khí phát thải.
Việc các nước phát triển như Nhật, Mỹ và EU đưa ra giới hạn hàm lượng oxy trong tiêu chuẩn xăng sinh học E10 (được viện dẫn trong dự thảo sửa đổi của Bộ KHCN) là 3,7 % khối lượng là điều dễ hiểu, bởi lẽ tiêu chuẩn chất lượng xăng dầu trên thị trường tại các nước phát triển yêu cầu độ tinh khiết và “sạch” rất cao (hiện đang ở mức chất lượng Euro 6), do đó xăng khoáng (xăng nền) dùng để pha xăng E10 đều là loại xăng “lọc thẳng” không chứa hàm lượng oxy. Trong khi mức chất lượng xăng khoáng tại thị trường Việt Nam vẫn đang lưu thông phổ biến chỉ đạt mức Euro 2 và Euro 3. Hơn nữa, chúng ta phải nhập khẩu tới 30% tổng nhu cầu xăng dầu hàng năm từ các nước trong khu vực (các loại xăng nhập khẩu chủ yếu là loại xăng pha chế). Do đó, việc áp dụng QCVN theo như dự thảo sửa đổi của Bộ KHCN đưa ra là rất khó khăn và đắt đỏ.
	

	
	TS. Phạm Thúy Hà (BKT TCVN/TC 28)
	Hàm lượng oxy
	Nhất trí với dự thảo sửa đổi QCVN là 4% m/m max
Tuy nhiên, lưu ý rằng  khi hàm lượng Oxy cao hơn 3,7% thì có thể có ảnh hưởng làm tăng RPV. Một số quốc gia, VD: Châu Âu kiểm soát RPV chặt chẽ theo mùa, VN kiểm soát theo khoảng rất rộng để doanh nghiệp tự cân đối theo mùa. Khi tăng giới hạn oxy lên 4% thì RPV có thể tăng từ 1-2 kPa, không tốt khi khí hậu nóng. Các nước xung quanh VN đa số vẫn giữ oxy ở mức 3,7% max trừ Philippin.  Ngoài ra thì khi khí hậu ẩm với mức oxy cao nhiên liệu sẽ dễ hút ẩm hơn… Hiệu suất cháy khi oxy cao cũng có thể giảm… vậy nên có thể bằng chính sách điều tiết hàm lượng này tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể mà không cần sửa đổi QCVN nữa sau lần sửa đổi này.
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	
	Hội Bảo vệ Người tiêu dùng VN
	Hàm lượng oxy
	Đề nghị giữ quy định hàm lượng oxy max. 3,7% khối lượng trong xăng E10 của QCVN 01:2022/BKHCN hiện hành: không điều chỉnh tăng hàm lượng oxy max. 4,0 % khối lượng như dự thảo.
Phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước là đẩy mạnh áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt là các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó đại đa số các nước tiên tiến trên thế giới quy định hàm lượng oxy: max. 3,7% như Nhật Bản, Mỹ, EU,…
Việc giữ quy định hàm lượng oxy max. 3,7% sẽ hạn chế nguy cơ rủi ro cho người tiêu dùng do Quy định giới hạn hàm lượng oxy tối đa trong xăng sinh học etanol nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa hiệu suất cháy và khả năng vận hành của động cơ. Quá nhiều oxy làm hỗn hợp quá “nghèo”, gây nóng máy, khó khởi động, tăng tiêu hao nhiên liệu và nguy cơ ăn mòn hệ thống nhiên liệu, ảnh hưởng độ bền.
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	
	Hiệp hội các nhà SX ô tô Việt Nam (VAMA)
	Hàm lượng oxy 
	Kiến nghị giữ nguyên tối đa là 3,7 % khối lượng
Hầu hết các công ty sản xuất ô tô toàn cầu (bao gồm các thành viên VAMA) tiến hành thử nghiệm đánh giá sự tương thích của động cơ/xe theo Hiến chương nhiên liệu thế giới (WWFC) với hàm lượng oxy không vượt quá 3,7% m/m – là mức hiện tại quy định trong QCVN 01:2022/BKHCN. Việc nâng mức oxy lên cao đến 5% m/m sẽ làm thay đổi tỷ lệ không khí-nhiên liệu, gây hiện tượng cháy nghèo nhiên liệu (lean burn), làm tăng nhiệt độ buồng đốt, gây hại cho các chi tiết của động cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền của động cơ và hệ thống xử lý khí thải. Ngoài ra, các nghiên cứu kỹ thuật chỉ ra rằng hàm lượng oxy vượt quá ngưỡng tối ưu sẽ làm giảm mật độ năng lượng của nhiên liệu, dẫn đến việc tăng mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế của phương tiện để duy trì cùng một mức công suất, điều này gây thiệt hại kinh tế trực tiếp cho người tiêu dùng. Ngoài ra, việc tăng mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ gây khó khăn và bất lợi cho cả doanh nghiệp lẫn người dùng khi áp dụng các tiêu chuẩn liên quan giới hạn mức tiêu thụ nhiên liệu sắp ban hành, cũng như chính sách thuế, phí dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu (như thuế tiêu thụ đặc biệt hay điều kiện hoàn thuế nhập khẩu cho xe sản xuất lắp ráo) đã và đang được áp dụng.
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	Mục 3
	Sở KHCN Hà Tĩnh; Khánh Hòa
	“Sửa đổi chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc)”
	“Sửa đổi chú thích 2 tại chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc)” phù hợp với nội dung sửa đổi của dự thảo
	Nhất trí tiếp thu.

	Mục 4
	Sở KHCN An Giang; Nghệ An; Tuyên Quang; 
Hải Phòng; Khánh Hòa; Cần Thơ
Viện Hàn lâm KHCN VN
	Sửa đổi chú thích 1 quy định trong Bảng 3 Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen B5 như sau
	Sửa đổi chú thích 1 quy định trong Bảng 5 Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen B5 như sau. 
Theo QCVN 01:2022/BKHCN hiện hành, chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen B5 được quy định tại Bảng 5; trong khi đó, Bảng 3 quy định về chỉ tiêu chất lượng của xăng E10. Do đó, nội dung viện dẫn trong dự thảo chưa chính xác, cần điều chỉnh để đảm bảo tính thống nhất và tránh nhầm lẫn trong áp dụng
	Nhất trí tiếp thu

Nhất trí tiếp thu

	Mục 3, 4
	Cty LHD Bình Sơn
	Mùa hè tính từ ngày 01/4 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 31/3.
	Mùa hè tính từ ngày 01/3 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 28/2 (29/2 nếu năm nhuận).
Không áp dụng điểm chảy Mùa đông (≤+3oC) cho khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía Nam.
Lý do:
- Việc điều chỉnh mùa hè từ ngày 01/3 đến 31/10 và mùa đông từ ngày 01/11 đến 28/02 phù hợp hơn với diễn biến nhiệt độ thực tế, đồng thời đề xuất không áp dụng mức điểm đông đặc mùa đông không lớn hơn +3°C cho khu vực từ Đà Nẵng trở vào phía Nam vẫn bảo đảm yêu cầu vận hành an toàn của phương tiện sử dụng nhiên liệu điêzen trong mùa đông.
- Đối với khu vực phía Nam từ Đà Nẵng trở vào, điều kiện khí hậu ổn định, nhiệt độ môi trường không phát sinh nguy cơ kết tinh paraffin trong quá trình bảo quản và sử dụng, do đó áp dụng thống nhất quanh năm mức không lớn hơn +12°C là phù hợp. Phương án phân vùng khí hậu này giúp tối ưu chi phí sản xuất, giảm phát sinh chi phí xã hội không cần thiết, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực trong nước nhưng vẫn bảo đảm chất lượng nhiên liệu theo yêu cầu thực tế.
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.













Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	
	Sở KHCN Thái Nguyên
	
	Quy định phân biệt cụ thể cho các vùng miền (Bắc, Trung, Nam) đối với điểm chảy (điểm đông đặc) của nhiên liệu điêzen về mùa hè và mùa đông thayvì quy định chung trên toàn quốc
	

	
	Sở KHCN Quảng Ninh
	Đối với nội dung điều chỉnh thời gian áp dụng chỉ tiêu điểm chảy của nhiên liệu điêzen, nhiên liệu điêzen B5 từ ngày 01/4 đến ngày 31/10 đối với mùa hè và từ ngày 01/11 đến ngày 31/3 đối với mùa đông
	Đề nghị nghiên cứu làm rõ phạm vi áp dụng theo vùng khí hậu và nguyên tắc chuyển tiếp đối với hàng hóa đã sản xuất, nhập khẩu hoặc lưu thông tại thời điểm chuyển mùa để thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan kiểm tra.
	

	
	Cty LHD Bình Sơn
	Điểm chảy
TCVN 3753 (ASTM D 97)
	TCVN 3753 (ASTM D 97)/ASTM D5950
ASTM D5950 có kỹ thuật và độ chính xác cao, có bước nhảy 1oC (ASTM D97 có bước nhảy 3oC). Với nguyên tắc đo này, ASTM D5950 giúp giảm chi phí phụ gia sử dụng, tránh lãng phí cho NSX và lãng phí cho xã hội; tăng tính linh động, thuận lợi cho đơn vị sản xuất và kinh doanh xăng dầu.
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.

	Mục 5 Sửa đổi Khoản 2.4.3
Bảng 9
	 Petrolimex
	Chỉ các hợp chất oxygenat quy định trong Bảng 9 được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10

	Đề nghị quy định rõ danh mục các hợp chất oxygenat được phép/ không được phép sử dụng để pha chế xăng không chì, xăng E5, xăng E10
Để hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức triển khai theo đúng quy định của Nhà nước
	Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.


Nhất trí tiếp thu.












Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.










Trên cơ sở ý kiến góp ý của các tổ chức, doanh nghiệp đã rà soát, quy định tại dự thảo QCVN.




Nhất trí tiếp thu.














Nhất trí tiếp thu
















Giữ nguyên theo dự thảo



	
	Hội Tiêu chuẩn
	
	Đề nghị sửa thành: “Ngoại trừ etanol nhiên liệu (biến tính hoặc chưa biến tính), chỉ các hợp chất oxygenat quy định trong Bảng 9 được phép sử dụng làm phụ gia pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10.”
Bản thân etanol nhiên liệu cũng là một loại oxygenat. Đối với xăng nhiên liệu không chì (không phải E5 hoặc E10) là một trong các loại xăng bị điều chỉnh bởi QCVN 01-2022/BKHCN, thì etanol cũng được coi là một loại oxygenat dạng phụ gia có thể chấp nhận với hàm lượng không lớn hơn 4%. Nếu quy định “chỉ các loại oxygenat quy định trong bảng 9 được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, E10” sẽ mâu thuẫn khi Etanol được coi là nhiên liệu khi sử dụng với các hàm lượng 5 – 10% trong xăng E5 hoặc E10
	

	
	Sở KHCN Cần Thơ

	
	Đề nghị không sửa đổi, bổ sung khoản 2.4.3 QCVN 01:2022/BKHCN (quy định tại khoản 5 Dự thảo)
Hiện nay cơ quan chức năng chưa ban hành danh mục các chất/ hợp chất không được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10, cơ quản lý nhà nước chỉ có thể thực hiện kiểm tra, khảo sát các chất/ hợp chất ngoài danh mục được phép sử dụng khi có thông tin, bằng chứng xác thực việc sử dụng hoặc thôngtin cảnh báo từ cơ quan có liên quan. Điều này dẫn đến việc phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm về chất lượng xăng dầu không đạt hiệu quả mong muốn. 
Bên cạnh đó, việc không có danh mục các chất/ hợp chất không được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10 cũng làm ảnh hưởng đến việc lập dự toán kinh phí kiểm tra, khảo sát chất lượng xăng không chì, xăng E5, xăng E10 do thiếu cơ sở lập dự toán. 
Vì vậy, cần thiết phải giữ danh mục và hàm lượng các hợp chất oxygenat trong xăng không chì, xăng E5, xăng E10 như quy định tại khoản 2.4.3 QCVN 01:2022/BKHCN
	

	
	Cty LHD Bình Sơn
	
	Hàm lượng oxygenate trong xăng không chì, xăng E5, xăng E10 phải tuân thủ quy định trong bảng 9.
Nếu quy định như dự thảo thì khi thương nhân pha oxygenate vào xăng có thành phần lạ không kiểm soát được thì sẽ vi phạm, mà thực tế oxygenate có thể lẫn nhiều chất lạ mà thương nhân không biết.
	

	
	Sở KHCN tỉnh Cà Mau
	
	Dự thảo đã quy định tỷ lệ tối đa đối với iso-propyl ancol, iso-butyl ancol, MTBE, … Tuy nhiên, cần bổ sung đánh giá tác động của các hợp chất này đến động cơ và môi trường để nâng cao tính thuyết phục.
Một số nội dung sửa đổi cần được rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn quốc gia liên quan để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo hoặc mâu thuẫn.
Về khả năng áp dụng thực tế: đề nghị bổ sung nội dung đánh giá tác động về chi phí đối với doanh nghiệp, do việc thay đổi các giới hạn kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến quy trình pha chế, sản xuất và kiểm định.
	

	
	TS. Phạm Thúy Hà
	Các hợp chất oxygenat
	Cần giữ quy định về Hàm lượng Metanol là Không phát hiện hoặc 0,03% thể tích max
Lý do là Methanol là thành phần dễ có mặt khi pha chế xăng từ etanol. Ngoài ra, Methanol không có lợi cho nhiên liệu trong điều kiện VN đặc biệt là trong bối cảnh VN có nhiều xe cũ, hệ thống nhiên liệu ở nhiều nơi có thể không tương thích với Metthanol, nên Metanol nếu có thì dễ gây ăn mòn, giòn gioăng, ống dẫn… gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu. Lưu ý là EN 228:2025 và các quốc gia khác thường quy định Metanol = 3% v/v max. Hai quy định về các hàm lượng Iso-propyl ancol và Iso-butyl ancol thì đề nghị sửa thành chỉ yêu cầu báo cáo để thu thập số liệu, không cần quy định cụ thể vì đã có Quy định về Hàm lượng Oxy. Về quy định của các hàm lượng oxygenate còn lại tôi đồng ý giữ nguyên như bản Dự thảo sửa đổi. Lưu ý rằng với đa số quốc gia, trong đó có EU thì có quy định về Oxygenate khá rộng: các giới hạn Tert-butyl ancol và Ete (nguyên tử C  5) có giá trị rộng hơn so với QCVN 01:2022, cụ thể là 15% v/v max và 22% v/v max tương ứng…
	

	
	VAMA
	Hợp chất oxygenat
	Đề nghị quy định rõ ràng: Chỉ các hợp chất oxygenat quy định trong Bảng được phép có trong xăng không chì, xăng E5 và xăng E10.”
Các hợp chất như metanol, aceton và butyl acetat có tính ăn mòn hoá học rất mạnh, gây biến chất và hư hỏng nghiêm trọng các linh kiện trong hệ thống nhiên liệu bao gồm: đường ống nhựa, các chi tiết cao su (gioăng, phớt) và các bộ phận bằng hợp kim nhôm. Do đó, QCVN 01:2022/BKHCN hiện hành đã quy định ngưỡng “không phát hiện” đối với ba hợp chất này trong xăng không chì, E5 và E10. Dựa trên cách diễn đạt trong bản dự thảo sửa đổi, VAMA nhận thấy quy định hiện có xu hươnsg chỉ tập trung kiểm soát các hợp chất này ở khâu phối trộn đầu vào, mà chưa thể hiện rõ cơ chế giám sát đối với xăng E5, E10 thành phẩm lưu thông trên thị trường. Điều này tạo ra rủi ro lớn về việc xuất hiện các tạp chất gây hại trong xăng đến tay người tiêu dùng do quá trình lưu kho, vận chuyển hoặc pha trộn không kiểm soát. Việc quy định rõ ràng và khẳng định sự vắng mặt tuyệt đối của các tạp chất có hại này trong xăng thành phầm là vô cùng thiết thực. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để đảm bảo độ bền vận hành của phương tiện, giảm thiể rủi ro cháy nổ do rò rỉ nhiên liệu, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng và sự an toàn của người sử dụng xe tại Việt Nam.
	

	
	Viện Hàn lâm KHCN VN
	thuật ngữ “hợp chất oxygenat”
	hợp chất chứa oxy
	

	
	Sở KHCN Quảng Ninh
	Đối với quy định tại mục 2.4.3 liên quan đến các hợp chất oxygenat được phép pha vào xăng
	Đề nghị thể hiện thật rõ đây là danh mục đóng các chất được phép sử dụng; đồng thời làm rõ cách thức quản lý, nhận diện và xử lý đối với các chất không còn được liệt kê trong Bảng 9 để tránh phát sinh cách hiểu khác nhau trong quá trình hậu kiểm, lấy mẫu và thử nghiệm.
	

	Khoản 2.4.3
Chú thích 1 Bảng 9
	Hội Tiêu chuẩn
	Dự thảo quy định: “Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với quy định đối với các loại xăng.”
	Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy (bao gồm cả hàm lương oxy trong etanol nhiên liệu) phù hợp vói quy định đối với các loại xăng
Lý do: Tránh việc nhầm lẫn hoặc cố tình hiểu sai là được phép sử dụng với hàm lượng như trong bảng, nhưng không tính bao gồm cả hàm lượng oxy có trong Etanol nhiên liệu và làm rõ là tổng hàm lượng oxy không được vượt quá mức cho phép tại quy chuẩn với từng loại xăng, qua đó doanh nghiệp sản xuất phải kiểm soát tổng hàm lượng oxy ở ngưỡng cho phép (nếu đã sử dụng etanol ở mức cho phép thì hàm lượng các oxygenat khác, nếu có, không thể ở mức như quy định tại bảng 9)
	Nhất trí tiếp thu

	Mục 5
	Cty LHD Bình Sơn
	Bảng 9 - Các hợp chất oxygenat 1)
	Bảng 9 - Các hợp chất oxygenat1) Bỏ quy định một số chỉ tiêu KPH
Lý do: Thống nhất với dự thảo QCVN 01:2026
	

	Điều 4 – Quy định về quản lý
	Hội Tiêu chuẩn
	Dự thảo có quy định cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn khi có văn bản thay thế
	Đề nghị rà soát các căn cứ pháp luật quy định tại Mục 4. Quy định về Quản lý trong QCVN 1:2022/BKHCN cập nhật theo Nghị định 37/2026/NĐ - CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản pháp luật mới liên quan
Lý do: Các văn bản pháp luật liên quan đã được sửa đổi, bổ sung; nếu không cập nhật kịp thời sẽ dễ phát sinh vướng mắc trong áp dụng hoặc phải tiếp tục sửa đổi ngay sau khi ban hành
	Nhất trí tiếp thu





IV. Các góp ý sửa đổi ngoài nội dung Dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
Do yêu cầu cấp thiết về việc sớm ban hành Thông tư ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN trong tháng 4/2026, nên các góp ý sửa đổi ngoài nội dung Dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN đã được gửi đi lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức có liên quan cần có thời gian để nghiên cứu một cách cẩn trọng cho phù hợp. Các góp ý này được ghi nhận và bảo lưu để nghiên cứu, đánh giá, xem xét khi soát xét toàn diện QCVN 01:2022/BKHCN trong thời gian tới.
	Tổ chức GY
	Điều/khoản QCVN                         01:2022/BKHCN
	Ý kiến góp ý

	PVN
	
	Các nội dung liên quan khác: Ngoài nội dung thống nhất sửa đổi của Dự thảo nêu tại mục 1, trên cơ sở năng lực và công nghệ sản xuất thực tế của Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) có đề xuất sửa đổi một số nội dung khác liên quan đến QCVN 01:2022/BKHCN hiện hành tại văn bản số 1979/BSR-KTCN ngày 31/3/2026 (đính kèm), Petrovietnam kính gửi Quý Bộ để xem xét.

	Bình Sơn
	
	Nội dung góp ý trọng tâm là đề xuất lộ trình chuyển tiếp đối với chỉ tiêu hàm lượng benzen (% thể tích) của xăng Mức 4, theo đó trong thời gian 36 tháng kể từ khi QCVN sửa đổi có hiệu lực, áp dụng giới hạn không lớn hơn 2,5% thể tích, tương đương Mức 3; sau thời gian chuyển tiếp nêu trên, áp dụng giới hạn Mức 4 là không lớn hơn 1,0% thể tích.
Với lộ trình sửa đổi nêu trên, cùng với việc triển khai các giải pháp công nghệ, tối ưu vận hành và phối trộn, toàn bộ sản lượng xăng E10 của BSR có khả năng đáp ứng yêu cầu Mức 4. Đồng thời, sản phẩm điêzen của BSR dự kiến từng bước nâng từ mức chất lượng hiện tại là Mức 2 lên có một phần sản lượng đạt Mức 3.
Các đề xuất nêu trên nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả lộ trình nhiên liệu sinh học E10 theo chỉ đạo của Chính phủ, hài hòa giữa yêu cầu kỹ thuật, chất lượng nhiên liệu, mục tiêu bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế chung của đất nước; qua đó góp phần tối ưu chi phí sản xuất, ổn định nguồn cung thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm xăng dầu trong nước và giảm phụ thuộc nhập khẩu.

	Sở KHCN Thái Nguyên
	
	Đề nghị xem xét, bổ sung: Các chỉ tiêu chất lượng đối với xăng nền (xăng gốc) nhằm chuẩn hóa đầu vào cho quá trình phối trộn xăng sinh học E10

	Sở KHCN Đà Nẵng
	
	1. Cơ bản thống nhất với dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN
01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.
2. Đề nghị Cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu liên
quan đến khả năng hấp thụ hơi nước (hút ẩm) của các loại xăng E5, xăng E10 trong quá trình tồn chứa dẫn đến khả năng ethanol sẽ liên kết với nước và tách thành lớp dưới đáy bình, bể chứa, bồn chứa làm giảm trị số octane (RON), gây ăn mòn, khó khởi động và làm hỏng động cơ.

	Hiệp hội Xăng Dầu Việt Nam
	1.3.2
Xăng E5
Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4 % đến 5 % theo thể tích, ký hiệu là E5
	1.3.2 Xăng E5: Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 5 % đến 7,5 % theo thể tích, ký hiệu là E5
Lý do: Theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT từ ngày 1/6/2026 trên thị trường chỉ cho phép lưu thông hai mặt hàng xăng sinh học là E5 và E10, vì vậy việc sửa đổi, bổ sung QCVN đối với xăng E5 là cần thiết.

	Bình Sơn
	
	Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 4 % đến 6 % theo thể tích, ký hiệu là E5.
Lý do: Giới hạn hiện hành từ 4 % đến 5 % thể tích có biên dao động hẹp, chưa phản ánh đầy đủ sai số đo lường, dung sai thiết bị phối trộn và biến động vận hành thực tế trong quá trình sản xuất, tồn chứa, pha chế và phân phối. Việc mở rộng giới hạn trên lên 6 % thể tích giúp tăng tính khả thi trong kiểm soát chất lượng, hạn chế nguy cơ nhiên liệu off-spec do dao động phối trộn thông thường

	Bình Sơn
	1.3...
Nhiên liệu điêzen B10
Chưa có quy định
	Hỗn hợp của nhiên liệu điêzen và nhiên liệu điêzen sinh học gốc, có hàm lượng metyl este của axit béo (FAME) từ 8 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là B10.
Lý do: Cần xây dựng QCVN:01 đáp ứng  lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu theo Thông tư 50/2025/TT-BCT

	HHXD VN
	Bảng 1
	Hàm lượng oxy trong Xăng không chì: 1,8 %

	Bình Sơn
	Bảng 1, bảng 2 và 3
6. Hàm lượng benzen, % thể tích, không lớn hơn.
Mức 4: 1,0
	6. Hàm lượng benzen, % thể tích, không lớn hơn.
Áp dụng Mức 4: 2,5 trong thời gian 36 tháng. Sau thời gian này áp dụng Mức 4: 1,0.
Lý do: Xem xét áp dụng cơ chế chuyển tiếp đối với nhiên liệu mức 4, cho phép duy trì giới hạn tương đương mức 3 (khoảng 2,5% thể tích) trong thời gian nhất định (36 tháng), nhằm tạo điều kiện cho các nhà máy lọc dầu thực hiện nâng cấp công nghệ.

	TS. Phạm Thúy Hà
	Hydrocarbon thơm và Hàm lượng lưu huỳnh cho Mức 4 của hai loại xăng E5RON92 và E10
	Nếu còn áp dụng nhiên liệu Mức 4 thì cần có lộ trình giảm cho hai yêu cầu kỹ thuật này. Chúng hiện đang cao so với quốc tế: Hydrocarbon thơm = 40% max (quốc tế là 35% max) và Hàm lượng lưu huỳnh = 50 ppm max (quốc tế = 10 max): làm tăng NOx và giảm hiệu suất cháy sạch. Hàm lượng Hydrocarbone thơm cao có thể làm tăng NOx và HC đồng thời làm giảm công suất xúc tác. Lưu huỳnh làm giảm hiệu năng bộ xúc tác xử lý khí thải của xe và làm tăng NOx/HC theo thời gian.

	Bộ Công Thương
	Hàm lượng olefin
mức 3,4: 30%
mức 5: theo lộ trình 
	Hàm lượng olefin mức 3, 4, 5 lên 38%, thời gian áp dụng có thể xem xét đến hết 31/12/2026
Lý do: để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, duy trì nguồn cung ứng xăng dầu trong bối cảnh hiện nay, cũng như hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

	Bình Sơn
	Bảng 1, bảng 2 và 3
8. Hàm lượng olefin, % thể tích, không lớn hơn; Mức 2: 38; Mức 3 và 4: 30; Mức 5: Áp dụng theo lộ trình quy định tại 2.1.4
	8. Hàm lượng olefin, % thể tích, không lớn hơn;
Áp dụng cho tất cả các Mức từ 2 đến 5 là "Báo cáo".
Xem xét chuyển từ chỉ tiêu khống chế bắt buộc sang mức “báo cáo”, phù hợp với cơ sở khoa học và thông lệ quốc tế, trong đó olefin không phải là chỉ tiêu kiểm soát phát thải chính. Chi tiết tại công văn số 1724/BSR-KTCN ngày 22/3/2026 như đính kèm.

	Lọc hóa dầu Nghi Sơn
	Bảng 1, chỉ tiêu olefin, %thể tích, không lớn hơn
Mức 2: 38; Mức 3 và 4: 30; Mức 5: Áp dụng theo lộ trình quy định tại 2.1.4
	Mức 3, 4: không lớn hơn 38.0% thể tích
Mức 5: không lớn hơn 30.0% thể tích
Hàm lượng olefin ở mức này không gây ra tác động bất lợi đáng kể đến phát thải của phương tiện cũng như hiệu suất, độ bền động cơ. Các rủi ro truyền thống liên quan đến olefin như xu hướng oxy hóa hay hình thành cặn nhựa đã được quản lý hiệu quả thông qua các chỉ tiêu cốt lõi khác như độ ổn định oxy hóa, hàm lượng gum và thành phần aromatic. 
Bên cạnh đó, thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế (EN228, ASTM D4814 và các quy định tương đương) cho thấy nhiều quốc gia không áp dụng giới hạn bắt buộc cứng đối với hàm lượng olefin, hoặc quản lý theo hướng linh hoạt hơn, tập trung vào kiểm soát phat thải và chất lượng tổng thể của nhiên liệu.
Việc điều chỉnh được đề xuất sẽ giúp tiêu chuẩn phù hợp hơn với thực tế vận hành của nhà máy lọc dầu, đồng thời vẫn đảm bảo các mục tiêu về chất lượng nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Do không có tác động, hoặc chỉ có tác động rất hạn chế đếnmoi trường, nên có thể xem xét nới lỏng quy định hiện hành về hàm lượng olefin.

	TS. Phạm Thúy Hà
	Hàm lượng Olefin cho Mức 4 và Mức 5 của E5RON92 và E10
	Hàm lượng Olefin cho Mức 4 và Mức 5 của E5RON92 và E10 (tức Loại A và Loại B theo đề nghị nêu trên): nếu còn áp dụng nhiên liệu Mức 4 thì cần có lộ trình giảm cho Mức 4 và rút ngắn lộ trình cho Mức 5 để dần thay đổi sản xuất đáp ứng với tương lai đạt đúng chuẩn EURO 5 và sẽ còn nâng cấp mức phát thải khí thải lên EURO 6: hiện nay chỉ tiêu này đang cao, đó là 30% đối với Mức 4 và áp dụng mức 30% đối với cả Mức 5 “trong thời hạn 68 tháng tính từ thời điểm Thông tư ban hành QCVN 01:2022/BKHCN” tức đến hết 31/12/2028. Mức Oleffin cao có thể ảnh hưởng đến phát thải ozone tiền chất.

	VAMA
	
	đề nghị duy trì hàm lượng olefin theo mức và lộ trình tại QCVN 01:2022/BKHCN
Lý do: Olefin là các hydrocacbon không no, rất dễ bị oxy hoá tạo thành nhựa (gum). Hàm lượng olefin cao (30%) sẽ gây bám cặn tại kim phun và xupap nạp, làm giảm hiệu suất động có và tăng phát thải gây ô nhiễm môi trường. Để đảm bảo vận hành ổn định cho các công nghệ động cơ tiên tiến (như phun xăng trực tiếp GDI), việc kiểm soát olefin ở mức thấp (18%) là yêu cầu kỹ thuật tiên quyết.
Mặt khác, khi ban hành QCVN 01:2022/BKHCN, hàm lượng olefin đã được thảo luận và đánh giá để đưa ra hai mức với lộ trình hài hoà cho các công ty lọc hoá dầu trong nước đủ thời gian để nâng cấp công nghệ để đưa ra sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, tại buổi hội thảo, lộ trình chuyển đổi mức olefin từ 35% xuống 18% vào năm 2027 (sau 68 tháng kể từ ngày ban hành QCVN 01:2022/BKHVN) thì các công ty lại để xuất bỏ quy định liên quan đến olefin mà không có nghiên cứu, đánh giá tác động đến phương tiện của khách hàng.
Với những tác động đến động cơ như đã trình bày ở trên và các công ty lọc hoá dầu cũng có đủ thời gian dài để chuẩn bị, VAMA đề nghị giữ nguyên quy định về hàm lượng olefin tại QCVN 01/2022/BKHCN.

	Bình Sơn
	2.1.3 Xăng E10
1. Trị số octan (RON)
'Mức 2: ≥ 92/95
Mức 3: ≥ 92/95/97
Mức 4: ≥ 92/95/97
Mức 5: ≥ 92/95/97
	1. Trị số octan (RON)
Mức 2: ≥ 95
Mức 3: ≥ 95/97
Mức 4: ≥ 95/97
Mức 5: ≥ 95/97

	Bình Sơn
	2.1.3 Xăng E10
11. Hàm lượng nước, % thể tích
TCVN 11048 (ASTM E 203)
	TCVN 11048 (ASTM E 203)/TCVN 3182 (ASTM D 6304)


	Bình Sơn
	Bảng 1, 2 và 3
Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), mg/L:
Phương pháp thử ASTM D3831, ASTM D5863
	Bổ sung BS EN 16136 hoặc phương pháp khác phù hợp
ASTM D3831: chỉ áp dụng Mn, không áp dụng cho Fe
ASTM D5863: chi áp dụng cho dầu thô và dầu cặn, không áp dụng cho Xăng


	TS. Phạm Thúy Hà
	Tổng hàm lượng kim loại
	Hàm lượng Mn = 2mg/L max (ASTM D5059 hoặc ASTM D3831): 
Fe trong nhiên liệu thường chỉ nhiễm từ bồn bể chứa, đường ống….  Hầu hết các quốc gia hiện nay không kiểm soát Fe trong nhiên liệu. Mn thì có mặt trong phụ gia tăng trị số octan MMT (Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl) cho nên giới hạn Mn là để kiểm soát tỷ lệ sử dụng phụ gia MMT (Mn gây đóng cặn bugi, bám cảm biến oxy và làm giảm hiệu quả xúc tác xử lý khí thải). Các quốc gia đa phần kiểm soát chất lượng nhiên liệu cụ thể qua kiểm soát Hàm lượng kim loại Mn trong xăng (Châu Âu, Nhật, Hàn, Singapore, Thái Land, Trung Quốc…), hầu như chỉ có mỗi Mỹ là kiểm soát trực tiếp việc sử dụng phụ gia MMT trong xăng vì MMT là phụ gia duy nhất là nguồn phát sinh Mn trong nhiên liệu ở Mỹ. Kiểm soát tổng hàm lượng kim loại Fe+Mn như QCVN hiện nay là không đi đúng bản chất của rủi ro, do vậy không kiểm soát rủi ro hiệu quả. Về mặt phương pháp phân tích áp dụng thì hiện Việt Nam thực hiện tốt kiểm soát chỉ Mn và không có vướng mắc về mặt thiết bị! Kiểm soát Mn tổng là hợp lý vì Mn còn có thể đến từ phụ gia khác

	TS. Phạm Thúy Hà
	
	Về các quy định kỹ thuật có thể cắt giảm khỏi QCVN 01:2022: ngoài đề nghị về hàm lượng Iso-propyl ancol và Iso-butyl ancol chỉ yêu cầu báo cáo như đã nêu thì đề nghị loại bỏ khỏi QCVN các quy định sau: 
· Không cần kiểm tra Hàm lượng nhựa thực tế vì chỉ ảnh hưởng đến lâu dài, không ảnh hưởng nhập khẩu và đã có số liệu phân tích trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu tại VN cho thấy chỉ tiêu này luôn rất thấp với các sản phẩm lọc hoá dầu trong nước, có thể chuyển sang hậu kiểm theo TCVN tương ứng; 
· Nước tự do cũng có thể loại bỏ khỏi QCVN.
Về Quy định kỹ thuật liên quan đến đặc tính bay hơi của nhiên liệu: do QCVN không dùng RPV để kiểm soát như các nước tiên tiến hay làm, thay vào đó áp dụng Thành phần cất phân đoạn để kiểm soát. Tuy nhiên trong bộ số liệu của thành phần cất phân đoạn đề nghị chỉ giữ các quy định cứng liên quan đến 10% thể tích, 50% thể tích, 90% thể tích và Điểm sôi cuối như đang có trong QCVN 01:2022, vì chúng có vai trò lớn trong kiểm soát đặc tính bay hơi của nhiên liệu khi không kiểm soát RPV. Yêu cầu về Cặn cuối thì chỉ cần yêu cầu báo cáo là đủ. Chúng ta vẫn còn TCVN để kiểm soát phía sau.

	Bình Sơn
	2.1.4
Đối với xăng mức 5 áp dụng chỉ tiêu hàm lượng olefin không lớn hơn 30 % thể tích trong thời hạn 68 tháng tính từ thời điểm ban hành Thông tư ban hành QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học, sau thời gian trên áp dụng bắt buộc mức olefin không lớn hơn 18 % thể tích.
	Đề xuất bỏ Mục 2.1.4
Xem xét chuyển từ chỉ tiêu khống chế bắt buộc sang mức “báo cáo”, phù hợp với cơ sở khoa học và thông lệ quốc tế, trong đó olefin không phải là chỉ tiêu kiểm soát phát thải chính. Chi tiết tại công văn số 1724/BSR-KTCN ngày 22/3/2026 như đính kèm.


	Nghi Sơn
	Bảng 5, chỉ tiêu nhiệt độ cất, oC, 95% thể tích thu hồi không lớn hơn 360
	chỉ tiêu nhiệt độ cất, oC, 90% thể tích thu hồi không lớn hơn 360.
Theo thiết kế được tối ưu hóa, Nhà máy LHD Nghi Sơn có thể sản xuất và là nhà máy đầu tiên và duy nhất trong nước có thể sản xuất sản phẩm dầu DO 0,001S nhưng do quy định về nhiệt độ cất ở 95% thể tích thu hồi không lớn hơn 360 độ nên NSRP không thể tăng sản lượng sản xuất và pha chế dầu DO 0,001S nhằm đáp ứng thị trường trong nước ngày càng có xu hướng sử dụng nhiên liệu sạch, có hàm lượng lưu huỳnh thấp.
Việc điều chỉnh này không làm thay đổi hàm lượng lưu huỳnh – chỉ tiêu cốt lõi quyết định đến mức khí thải – mà chỉ nhằm đảm bảo sự linh hoạt về mặt kỹ thuật trong pha chế, từ đó: tăng sản lượng cung ứng DO 0,001S trong nước; giảm áp lực nhập khẩu nhiên liệu chất lượng cao; đáp ứng tốt hơn lộ trình khí thải mức 5; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hỗ trợ ổn định thị trường trong nước.

	Bình Sơn
	2.2.1. Nhiên liệu điêzen
6. Điểm chảy
TCVN 3753 (ASTM D 97)
	TCVN 3753 (ASTM D 97)/ASTM D5950
ASTM D5950 có kỹ thuật và độ chính xác cao, có bước nhảy 1oC (ASTM D97 có bước nhảy 3oC). Với nguyên tắc đo này, ASTM D5950 giúp giảm chi phí phụ gia sử dụng, tránh lãng phí cho NSX và lãng phí cho xã hội; tăng tính linh động, thuận lợi cho đơn vị sản xuất và kinh doanh xăng dầu.

	Bình Sơn
	2.2.2. Nhiên liệu điêzen B5
2. Trị số xêtan, không nhỏ hơn: 
Mức 2: 46; 
Mức 3: 48; 
Mức 4: 50; 
Mức 5: 50
	2. Xêtan, không nhỏ hơn:Trị số xêtan: 
Mức 2: 46; 
Mức 3: 48; 
Mức 4: 50; 
Mức 5: 50;
- Chỉ số xêtan: Mức 2 đến Mức 5: 46
Tăng độ linh động cho NSX và đơn vị kinh doanh xăng dầu. ASTM D975 cho phép với nhiên liệu điêzen B5 (có pha 5% nhiên liệu sinh học) có thể áp dụng Chỉ số Cetan theo ASTM D4737 và mức min 46.

	Bình Sơn
	2.2.2. Nhiên liệu điêzen B5
10. Hàm lượng metyl este axit béo (FAME), % thể tích
TCVN 8147 (EN 14078) ASTM D 7371
	TCVN 8147 (EN 14078)/ ASTM D7371/ASTM D8368
Phương pháp thử ASTM D8368 sử dụng công nghệ VUV hiện đại, dễ sử dụng, cho kết quả chính xác.

	Bình Sơn
	2.2.2. Nhiên liệu điêzen B5
11. Độ ổn định oxy hoá, mg/100 mL, không lớn hơn
TCVN 11051 (ASTM D 7462)
	Đề nghị quy định phương pháp thử thay thế cho phương pháp này.
ASTM D7462 đã bị loại bỏ (withdraw) từ năm 2016.

	Bình Sơn
	2.3.1 Etanol nhiên liệu
Bảng 6 và Bảng 7
3. Hàm lượng nước, % thể tích, không lớn hơn
TCVN 7893 (ASTM E 1064)
	TCVN 7893 (ASTM E 1064)/TCVN 11048 (ASTM E 203)
Tăng độ linh động cho NSX và đơn vị kinh doanh xăng dầu. ASTM D4806 sử dụng phương pháp ASTM E203 và ASTM E1064.

	Bình Sơn
	2.3.1 Nhiên liệu điêzen sinh học gốc
Bảng 8 -Chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu điêzen sinh học gốc
6. Trị số xêtan, không nhỏ hơn
TCVN 7630 (ASTM D 613)
	TCVN 7630 (ASTM D 613)/ASTM D6890/ ASTM D7668/ ASTM D8183
Tăng độ linh động cho NSX và đơn vị kinh doanh xăng dầu. ASTM D6751 liệt kê cả 4 phương pháp.

	Bộ Công Thương
	Yêu cầu đối với etanol nhiên liệu (E100)
	Quy định rõ etanol sử dụng pha chế xăng sinh học là nhiên liệu có nguồn gốc sinh học (từ nguyên liệu nông, lâm nghiệp), bảo đảm đúng mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn
Làm rõ yêu cầu kỹ thuật đối với etanol nhiên liệu và quy định xăng nền phục vụ phối trộn E10.

	Bình Sơn
	3.3
Việc xử lý kết quả thử nghiệm đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học thực hiện theo TCVN 6702:2013 (ASTM D 3244-07a) Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
	Việc xử lý kết quả thử nghiệm đối với xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học thực hiện theo TCVN 6702:2013 (ASTM D3244). Trường hợp áp dụng các phương pháp thử theo TCVN/ASTM/ISO hoặc phương pháp thay thế đã được thẩm định, việc đánh giá sự phù hợp có thể được thực hiện trên cơ sở độ lặp lại, độ tái lập của phương pháp thử hoặc độ không đảm bảo đo đã được xác lập, theo quy tắc ra quyết định phù hợp.
Lý do: TCVN 6702:2013 phù hợp với các phương pháp thử truyền thống có dữ liệu độ chụm đầy đủ. Tuy nhiên, đối với các phương pháp thử hiện đại và hệ thống phân tích trực tuyến, việc đánh giá kết quả theo độ không đảm bảo đo phản ánh đầy đủ hơn sai số thực tế của hệ thống đo và phù hợp với thông lệ ISO/IEC 17025. Việc bổ sung cơ chế này giúp giảm rủi ro pháp lý khi kết quả nằm sát giới hạn kỹ thuật, đồng thời tạo điều kiện áp dụng các công nghệ phân tích tiên tiến và chuyển đổi số trong các nhà máy lọc dầu

	Bình Sơn
	Mục 3
Các tiêu chuẩn phương pháp thử trong mục 3.2 ghi phiên bản theo năm ban hành.
	Đề nghị chỉ ghi số hiệu của tiêu chuẩn phương pháp thử, không ghi phiên bản theo năm ban hành. Bổ sung ghi chú “Các tiêu chuẩn phương pháp thử thực hiện theo phiên bản hiện hành”.
Để phù hợp với cách ghi các tiêu chuẩn phương pháp thử tại bảng Yêu cầu kỹ thuật và cập nhật kịp thời phiên bản hiện hành của Quốc tế

	Bình Sơn
	Tất cả:
- QCVN liệt kê cứng các phương pháp thử TCVN/ ASTM. Gây ra các hạn chế:
+ Hạn chế sử dụng online analyzer;
+ Cản trở chuyển đổi số;
+ Tạo rủi ro pháp lý dù kết quả đo các phương pháp thử khác chính xác hơn.

	Cho phép sử dụng phương pháp thử khác nếu chứng minh được độ chính xác và độ chụm tương đương hoặc tốt hơn phương pháp viện dẫn.
Lý do:
- Việc QCVN viện dẫn cứng các phương pháp thử TCVN/ASTM truyền thống làm hạn chế khả năng áp dụng các công nghệ phân tích hiện đại đang được sử dụng phổ biến tại các nhà máy lọc dầu tiên tiến, như hệ thống online analyzer, NIR, Raman, GC online và các nền tảng phân tích số hóa thời gian thực. Thực tế vận hành cho thấy các hệ thống này cho phép giám sát liên tục, hỗ trợ tối ưu hóa chế độ công nghệ, pha trộn sản phẩm, kiểm soát chất lượng theo thời gian thực và là nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số trong nhà máy.
'- Đồng thời, việc chỉ chấp nhận danh mục phương pháp thử cố định có thể tạo rủi ro pháp lý không cần thiết trong trường hợp các phương pháp thay thế đã được thẩm định cho kết quả có độ chính xác, độ chụm và độ tái lập tương đương hoặc tốt hơn phương pháp viện dẫn. 

	Sở KHCN Đak Lak
	5.5
	Tại mục 5.5 QCVN 01:2022/BKHCN đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung cách thể hiện trị số octan, mức chất lượng trên các cột đo xăng, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu điêzen (ví dụ như: RON95-III; E5 RON92-II; DO 0,05S...) để thống nhất cách ghi thông tin trên cột đo xăng, dầu hiện nay

	Hội Tiêu chuẩn
	4.4
Dự thảo sửa đổi lần này không đề cập việc điều chỉnh phương thức đánh giá sự phù hợp.
	Ngoài ra, đề nghị xem xét việc áp dụng các phương thức đánh giá sự phù hợp ở mục 4.4 của QCVN 1:2022/BKHCN kèm theo các biện pháp tổ chức quản lý, kiểm soát chất lượng sản phẩm để quy định cho phù hợp với  thực tiễn công nghệ sản xuất, pha chế của Việt Nam, hài hòa với quy định và thông lệ quốc tế và yêu cầu đảm bảo chất lượng của xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học khi QCVN ...: 2026/BKHCN được ban hành

	VAMA
	
	đề nghị loại bỏ hoàn toàn quy định về xăng mức 2 trong QCVN 01. Trên thị trường hiện nay chỉ nên lưu hành xăng từ mức 3 trở lên.
Lý do: Theo Quyết định 16/2029/QĐ-TTg ngày 28/3/2029 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, Việt Nam đã áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải Euro 5 từ năm 2022. Việc duy trì quá nhiều mức tiêu chuẩn nhiên liệu thấp (mức 2) trên thị trường gây rối loạn cho khách hàng hàng, dẫn đến nguy cơ đổ nhiên liệu không phù hợp, gây hư hỏng hệ thống kiểm soát khí thải của các dòng xe hiện đại và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thử nghiệm khí thải cho xe lưu hành theo quy định hiện nay.
VAMA tin rằng việc áp dụng các tiêu chuẩn nhiên liệu theo tiêu chuẩn quốc tế là bước đi cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng và đạt được mục tiêu về môi trường mà Chính phủ đã và đang nỗ lực thực hiện, nhất là khi mà các xe ô tô đã được đầu tư để đáp ứng được khí thải mức 5 từ 1/1/2025.

	Trung tâm Green Fuel
	
	Nghiêm cấm sử dụng etanol có nguồn gốc hoá thạch trong nhiên liệu giao thông vận tải
Chỉ cho phép etanol có nguồn gốc sinh học (biogenic) trong phối trộn nhiên liệu giao thông vận tải
Các yêu cầu về chứng nhận và tuân thủ, bao gồm xác minh nguồn gốc carbon đối với cả etanol và xăng phối trộn nhập khẩu
Ngưỡng cường độ carbon vòng đời
Các quy định về thực thi và điều khoản chuyển tiếp.




